
Đơn giá mẫu 01 218,408 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 02 224,936 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 03 231,464 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 04 237,992 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0



Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 05 244,520 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 06 257,576 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 07 226,568 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 08 233,096 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

0



Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 09 239,624 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 10 246,152 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 11 252,680 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 12 265,736 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4



kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 13 234,728 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 14 241,256 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 15 247,784 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 16 254,312 0 0 0 0 0

0



Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 17 260,840 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 18 273,896 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 19 242,888 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

0



Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 20 249,416 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 21 255,944 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 22 262,472 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 23 269,000 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Quy cách



Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 24 282,056 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 25 218,408 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 26 224,936 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 27 231,464 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Quy cách



Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 28 237,992 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 29 244,520 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 30 257,576 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 31 226,568 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

0



chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 32 233,096 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 33 239,624 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 34 246,152 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0



Đơn giá mẫu 35 252,680 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 36 265,736 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 37 234,728 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 38 241,256 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

0



Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 39 247,784 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 40 254,312 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 41 260,840 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 42 273,896 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0



Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 43 242,888 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 44 249,416 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 45 255,944 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 46 262,472 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

0



Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 47 269,000 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 48 282,056 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 49 218,408 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 50 224,936 0 0 0 0 0

Quy cách

Quy cách



Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 51 231,464 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 52 237,992 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 53 244,520 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 54 257,576 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 30 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 55 226,568 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 56 233,096 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 57 239,624 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

0



Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 58 246,152 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 59 252,680 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 60 265,736 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 35 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 61 234,728 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

0



kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 62 241,256 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 63 247,784 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 64 254,312 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 65 260,840 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng



chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 66 273,896 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 40 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 67 242,888 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 16 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 16 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 68 249,416 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 17 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 17 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0



0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 69 255,944 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 18 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 18 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 70 262,472 0 0 0 0 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 19 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 19 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 71 269,000 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 72 282,056 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 45 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Quy cách

Quy cách



Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 74 277,160 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 20 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 50 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 20 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Đơn giá mẫu 75 290,216 0

Size 1000x1200 mm Vị trí phân bổ gỗ dày rộng dài số lượng

chất liệu gỗ tràm Ván mặt trên 22 100 1,200 8

Xe nâng tất cả các xe nâng Đố gỗ 50 100 1,000 4

kiểu xúc 2 hướng Chân Pallet 22 100 1,200 8

Lực kê hàng 1000 kg Khe hở 0 0 0 0

Phun trùng ISPM 15 MB 24h Bảo hành 3 tháng 0 0 0

Số lượng Vít xoắn 8 Vận chuyển chưa 0 0 0

Số lượng đinh xoắn 128 Vat chưa 0 0 0

Bào không Số lượng tối thiểu 500 cái 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Quy cách

Quy cách


